
Họ và tên:       Lớp: 

ĐỀ ÔN LUYỆN HÈ TOÁN LỚP 2
Chuyên đề: Bảng Nhân 2, 5 & Bảng Chia 2, 5

PHẦN I: 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Em hãy đọc kĩ câu hỏi và chọn một đáp án đúng nhất nhé!

Câu 1: Kết quả của phép tính 2 × 7 là bao nhiêu?

A. 12 B. 14

C. 16 D. 15

Câu 2: Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 20?

A. 2 × 9 B. 5 × 5

C. 5 × 4 D. 2 × 8

Câu 3: Có 18 quả cam chia đều vào 2 rổ. Hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?

A. 9 quả cam B. 8 quả cam

C. 7 quả cam D. 10 quả cam

Câu 4: Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm: ..... × 5 = 35

A. Số 5 B. Số 6

C. Số 7 D. Số 8

Câu 5: Kết quả của phép tính chia 45 : 5 là:

A. 6 B. 7

C. 8 D. 9

Câu 6: Mỗi con thỏ có 2 cái tai. Hỏi 9 con thỏ có bao nhiêu cái tai?

A. 14 cái tai B. 16 cái tai



C. 18 cái tai D. 20 cái tai

Câu 7: Tính giá trị của biểu thức: 5 × 6 + 15

A. 35 B. 40

C. 45 D. 50

Câu 8: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 20 : 2 ..... 5 × 2

A. > B. <

C. = D. Không so sánh được

Câu 9: Một đường gấp khúc gồm 5 đoạn thẳng dài bằng nhau, mỗi đoạn dài 3
cm. Tổng độ dài đường gấp khúc đó là:

A. 8 cm B. 10 cm

C. 12 cm D. 15 cm

Câu 10: Phép chia nào dưới đây có số thương lớn nhất?

A. 16 : 2 B. 30 : 5

C. 14 : 2 D. 25 : 5

PHẦN II: 10 CÂU HỎI TỰ LUẬN

Em hãy giải các bài toán dưới đây bằng cách viết câu trả lời vào ô trống nhé.

Bài 1: Tính nhẩm nhanh
a) 2 × 4 = 

b) 5 × 8 = 

c) 12 : 2 = 

d) 35 : 5 = 

Bài 2: Tính giá trị biểu thức
a) 2 × 9 - 6 = 

b) 5 × 7 + 28 = 

c) 40 : 5 + 12 = 

d) 20 : 2 × 5 = 



Bài 3: Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm
a) ..... × 2 = 16 → Số cần tìm là: 

b) 5 × ..... = 40 → Số cần tìm là: 

c) ..... : 5 = 6 → Số cần tìm là: 

d) ..... : 2 = 10 → Số cần tìm là: 

Bài 4: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ trống
a) 2 × 6  5 × 3

b) 30 : 5  12 : 2

c) 5 × 9  2 × 10 + 20

d) 18 : 2  45 : 5

Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống
a) 2 × [  ] = 14

b) [  ] : 5 = 9

c) 5 × [  ] = 50 - 25

d) 16 : 2 = [  ] : 5

Bài 6: Toán có lời văn
Bàn tay của chúng ta có 5 ngón tay. Hỏi trên 6 bàn tay như thế có tất cả bao
nhiêu ngón tay?

Bài 7: Toán có lời văn

Mẹ có 30 viên kẹo đem chia đều cho 5 anh em. Hỏi mỗi người anh em nhận được
bao nhiêu viên kẹo?

Bài 8: Toán có lời văn

Cô giáo có 20 quyển truyện, cô muốn xếp đều vào các chồng sách, mỗi chồng
gồm 2 quyển. Hỏi cô giáo xếp được tất cả bao nhiêu chồng sách?



Bài 9: Bài toán tư duy

Một sợi dây đồng dài 50 cm. Bạn Nam cắt sợi dây đó thành các đoạn nhỏ bằng
nhau, mỗi đoạn dài 5 cm. Hỏi bạn Nam cắt được bao nhiêu đoạn dây như vậy?

Bài 10: Bài toán nâng cao
Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân với 5, rồi cộng thêm 10 thì được kết quả
là 45.

Chúc các em học sinh một kỳ nghỉ hè bổ ích và luôn chăm ngoan, học giỏi! ❤️


